
Ngành, nghề:  QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
2. Nhà giáo (PHÒNG TC – HC – TH  + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 10
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Bùi Thành Dũng
	- Thạc sỹ Luật Kinh tế

- Đại học Luật học
	SP Bậc 2
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	
	
	
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Phú Tân
	· Đại học Giáo dục thể chất
· CC Giáo dục AN-QP
	TN ĐH Sư phạm
	
	Giáo dục thể chất 
	2

	4. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	4

	5. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	6. 
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đại học Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tiếng Anh 1
	3

	7. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	9. 
	Sỹ Thị Chung
	- Đại học Công nghệ môi trường
- Đại học Hành chính học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tổng quan du lịch
	2

	10. 
	
	
	
	
	Giao tiếp trong du lịch
	3

	11. 
	
	
	
	
	Tác đông môi trường của  du lịch
	2

	12. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ văn phòng
	3

	13. 
	
	
	
	
	Marketing du lịch
	2

	14. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Tiến sĩ Lý luận và lịch sử giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Tâm lý khách du lịch
	2

	15. 
	
	
	
	
	Luật du lịch Việt Nam
	2

	16. 
	
	
	
	
	Văn hóa Việt Nam 
	2

	17. 
	
	
	
	
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3

	18. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


· Nhà giáo thỉnh giảng:

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	19. 
	Nguyễn Thị Xuân Ngân
	Đại học Việt Nam học (Châu Á – Thái Bình Dương)
	NVSP
	
	Nghiệp vụ lữ hành
	90

	20. 
	
	
	
	
	Xây dựng chương trình du lịch
	75

	21. 
	
	
	
	
	Tổ chức bán chương trình du lịch
	75

	22. 
	Trần Ngọc Trinh
	Thạc sĩ Du lịch
	SP dạy nghề
	
	Điều hành chương trình du lịch
	75

	23. 
	
	
	
	
	Thủ tục xuất nhập cảnh
	45

	24. 
	
	
	
	
	Thiết kế và điều hành tour
	60

	25. 
	
	
	
	
	Xây dựng bài thuyết minh và xử lý tình huống
	60

	26. 
	Đỗ Thị Hồng Phú
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	
	210
	Tổ chức hoạt náo
	60

	27. 
	
	
	
	
	Văn hoá ẩm thực   
	30

	28. 
	
	
	
	
	Quản lý chất lượng dịch vụ
	30

	29. 
	
	
	
	
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	90

	30. 
	Dương Thành Thông
	Đại học Lịch sử Việt Nam
	
	210
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	90

	31. 
	
	
	
	
	Tổ chức sự kiện
	30

	32. 
	
	
	
	
	Đồ án Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	45

	33. 
	
	
	
	
	Đồ án Du lịch MICE
	45


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)


